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Theo b n INCOTERMS là gì ??ạ

Nêu vai trò c a Incoterms ??ủ

N u cho B n d i 20 ch , ế ạ ướ ữ
b n hãy mô t  Incoterms là ạ ả

gì ??



Theo b n đ nh nghĩa nào ạ ị
đúng v  nh t v  Incotermsề ấ ề

• Incoterms là t p quán th ng m i ậ ươ ạ
ph  bi n liên quan đ n giao nh n  ổ ế ế ậ
hàng hóa

• Incoterms là b ng “ả C u ch ngử ươ ” xác 
l pậ  trách nhi m nghĩa v  gi a 2 bên ệ ụ ữ
mua bán hàng hóa NT.

• Incoterms là lu t th ng m i QTậ ươ ạ





INCOTERMS CÓ 5 VAI TRÒ

QUAN TR NGỌ

1) Incoterms  là m t b  các quy t c ộ ộ ắ
nh m h  th ng hóa các t p quánTM ằ ệ ố ậ
qu c t  đ c áp d ng ph  bi n b i ố ế ượ ụ ổ ế ở
các doanh nhân trên kh p th  gi iắ ế ớ

2) Incoterms  là m t ngôn ng  qu c t  ộ ữ ố ế
trong giao nh n và v n t i hàng hóa    ậ ậ ả
     ngo i th ngạ ươ



INCOTERMS CÓ 5 VAI TRÒ

QUAN TR NGỌ

3) Incoterms là ph ng ti n quan tr ng ươ ệ ọ

đ  đ y nhanh t c đ  đàm phán,    xây ể ẩ ố ộ

d ng và t  ch c th c hi n     h p ự ổ ứ ự ệ ợ

đ ng ngo i th ngồ ạ ươ

4) Incoterms là c  s  quan tr ng đ        ơ ở ọ ể

xác đ nh giá c  mua bán hàng hóa.ị ả



INCOTERMS CÓ 5 VAI TRÒ

QUAN TR NGỌ

5) Incoterms là căn c  pháp lý quan ứ

tr ng ọ đ  th c hi nể ự ệ  khi u n i và ế ạ

gi i quy t tranh ch p (n u có) ả ế ấ ế

gi a ng i bán ữ ườ trong  quá trình 

th c hi n h p đ ng ngo i ự ệ ợ ồ ạ

th ng.ươ



INCOTERMS

• Là ngôn ngữ c a th ng m i hàng hóa    ủ ươ ạ
h u hình qu c tữ ố ế

• Là c  sơ ở xác nh n trách nhi m giao nh n ậ ệ ậ
và v n t i hàng hóa qu c tậ ả ố ế

• Là c  sơ ở  đ  tính giá c  mua bán        ể ả
hàng hóa XNK

• Là căn c  pháp lýứ  quan tr ng đ  th c ọ ể ự
hi n khi u n i và gi i quy t tranh ch p ệ ế ạ ả ế ấ
trong ho t đ ng NTạ ộ



L u ýư

• Mu n Incotermsố  tr  thành c  s  ở ơ ở
pháp lý ràng bu cộ  các Bên ph i ả
th c  hi n và tr  thành ự ệ ở h  s  ồ ơ
pháp lý đ  gi i quy t tranh ch p ể ả ế ấ
thì ph i d n chi u Incoterms ả ẫ ế
trong h p đ ng ngo i th ngợ ồ ạ ươ



L CH S  INCOTERMSỊ Ử

• Incoterms ra đ i vào năm ờ
1936

• Đ n nay Incoterms đã qua ế
7 l nầ  s a đ i vào các năm ử ổ
1953, 1967, 1976, 1980, 
1990 and 2000 và 2010



Mu n n m t tố ắ ố
Incoterms

B n ph i n m t t v n đ   ạ ả ắ ố ấ ề
m u ch t gìấ ố  

???



N M V NG INCOTERMS Ắ Ữ

1. N m v ngắ ữ  k t c u INCOTERMSế ấ

2. N m v ngắ ữ   t ng đi u ki n th ng m i ở ừ ề ệ ươ ạ
INCOTERMS

3. Đ c đi mặ ể  khác bi t  t ng đi u ki n ệ ở ừ ề ệ
th ng m iươ ạ

a. Ng i bán (xu t kh u) ph i làm gì?ườ ấ ẩ ả

b. Ng i mua (nh p kh u) ph i làm gì?ườ ậ ẩ ả

4. Bi t l a ch nế ự ọ  đi u ki n th ng m Iề ệ ươ ạ



K T C U C A INCOTERMS-2000Ế Ấ Ủ

E: 1 đ/k: ExW

F: 3 đ/k: FAS; FOB; FCA

C: 4 đ/k: CFR; CIF; CPT; CIP

D: 5 đ/k: DAF; DES; DEQ; DDU; DDP



K T C U C A  INCOTERM 2000Ế Ấ Ủ

• Nhóm E (n i đi) ơ
– EXW (n i đi) - ơ Giao t i x ngạ ưở

• Nhóm F (Phí v n chuy n ch a tr ) ậ ể ư ả
– FCA (c ng đi) - ả Giao cho ng i chuyên chườ ở
– FAS (c ng đi) - ả Giao d c m n tàuọ ạ
– FOB (c ng đi) - ả Giao lên tàu

• Nhóm C (Phí v n chuy n đã tr ) ậ ể ả
– CFR (c ng đ n) - ả ế Ti n hàng và c c phíề ướ
– CIF (c ng đ n) - ả ế Ti n hàng, b o hi m và c c phíề ả ể ướ
– CPT (c ng đ n) - ả ế C c phí tr  t iướ ả ớ
– CIP (c ng đ n) - ả ế C c phí và phí b o hi m tr  t iướ ả ể ả ớ

• Nhóm D (n i đ n) ơ ế
– DAF (biên gi i) - ớ Giao t i biên gi iạ ớ
– DES (c ng đ n) - ả ế Giao t i tàuạ
– DEQ (c ng đ n) - ả ế Giao t i c u c ngạ ầ ả
– DDU (đi m đ n) - ể ế Giao hàng ch a n p thuư ộ ế
– DDP (đi m đ n) - ể ế Giao hàng đã n p thuộ ế

http://vi.wikipedia.org/wiki/EXW
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_t%E1%BA%A1i_x%C6%B0%E1%BB%9Fng
http://vi.wikipedia.org/wiki/FCA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_cho_ng%C6%B0%E1%BB%9Di_chuy%C3%AAn_ch%E1%BB%9F
http://vi.wikipedia.org/wiki/FAS_(Incoterm)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_d%E1%BB%8Dc_m%E1%BA%A1n_t%C3%A0u
http://vi.wikipedia.org/wiki/FOB
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_l%C3%AAn_t%C3%A0u
http://vi.wikipedia.org/wiki/CFR_(Incoterm)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_h%C3%A0ng_v%C3%A0_c%C6%B0%E1%BB%9Bc_ph%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/CIF_(Incoterm)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BB%81n_h%C3%A0ng,_b%E1%BA%A3o_hi%E1%BB%83m_v%C3%A0_c%C6%B0%E1%BB%9Bc_ph%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/CPT
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Bc_ph%C3%AD_tr%E1%BA%A3_t%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/CIP
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%B0%E1%BB%9Bc_ph%C3%AD_v%C3%A0_ph%C3%AD_b%E1%BA%A3o_hi%E1%BB%83m_tr%E1%BA%A3_t%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/DAF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_t%E1%BA%A1i_bi%C3%AAn_gi%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/DES
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_t%E1%BA%A1i_t%C3%A0u
http://vi.wikipedia.org/wiki/DEQ
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_t%E1%BA%A1i_c%E1%BA%A7u_c%E1%BA%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/DDU
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_h%C3%A0ng_ch%C6%B0a_n%E1%BB%99p_thu%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/DDP_(Incoterm)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Giao_h%C3%A0ng_%C4%91%C3%A3_n%E1%BB%99p_thu%E1%BA%BF


K t c u Incoterms 2010ế ấ

• Incoterms 2010 b t đ u có hi u l c t  ắ ầ ệ ự ừ
1/1/2011:  g m ồ 11 đi u ki nề ệ  TM chia thành 2 
nhóm :

• Nhóm I : Có 7 đi u ki n th ng m i áp ề ệ ươ ạ
d ng v i m i lo i ph ng ti n v n t i ụ ớ ọ ạ ươ ệ ậ ả
:ExW;FCA;CPT;CIP;DAT;DAP;DDP

• Nhóm II : Nhóm ch  áp d ng cho ph ng ỉ ụ ươ
ti n v n t i th y( đ ng bi n và đ ng ệ ậ ả ủ ườ ể ườ
sông ) qu c t  và n i đ a :Nhóm này ố ế ộ ị có 4 
đi u ki n TMề ệ  :FAS;FOB;CFR;CIF



CÁC ĐI U KI N TM QT THEO INCONTERMS 2010Ề Ệ

1. Các đi u ki n áp d ng cho m i ph ng th c v n t i:ề ệ ụ ọ ươ ứ ậ ả
• EXW: Giao t i x ngạ ưở
• FCA: Giao cho ng i chuyên chườ ở
• CPT: C c phí tr  t iướ ả ớ
• CIP: C c phí và b o hi m tr  t iướ ả ể ả ớ
• DAT: Giao t i b nạ ế
• DAP: Giao t i n i đ nạ ơ ế
• DDP: Giao hàng đã n p thuộ ế
2. Các đi u ki n áp d ng cho v n t i đ ng bi n và ề ệ ụ ậ ả ườ ể

đ ng th y n i đ a:ườ ủ ộ ị
• FAS: Giao d c m n tàuọ ạ
• FOB: Giao lên tàu
• CFR: Ti n hàng và c c phíề ướ
• CIF: Ti n hàng, b o hi m và c c phíề ả ể ướ



.HAI ĐI U KI N M I C A Ề Ệ Ớ Ủ
INCOTERMS 2010 : 

• DAT – Delivery At Terminal 
( Named at….. Terminal ).Giao 
hàng t i ga đ u m i t i n i t i. “ ạ ầ ố ạ ơ ớ
Terminal- Ga đ u m i”ầ ố  

• DAP – Delivery At Place ( Named 
Place of destination ) Giao hàng t i ạ
m t đ a đi m n i t iộ ị ể ơ ớ



DAT – Delivery At Terminal 
( Named at….. Terminal ). 

• Giao hàng t i ga đ u m i t i n i t i. ạ ầ ố ạ ơ ớ “ 
Terminal- Ga đ u m i”ầ ố  đ c hi u là ượ ể n i ơ
gom nh n hàngậ  c a các lo i ph ng ti n ủ ạ ươ ệ
v n t i : ậ ả c ng t i;ả ớ  n i nh n hàng  ga ơ ậ ở
đ nế  đ i v i hàng chuyên ch  b ng ố ớ ở ằ
đ ng s t ; đ ng ô tô; hàng khôngườ ắ ườ … 
v i v n t i đa ph ng th c ớ ậ ả ươ ứ là ga cu iố  
c a đo n hành trình c a nhi u lo i ủ ạ ủ ề ạ
ph ng ti n v n t i n i ti p nhau.ươ ệ ậ ả ố ế



Khi B n là Nhà XK; Nh p kh u ạ ậ ẩ
b n ph i l u ýạ ả ư

• Ph i ghi rõ đ a đi m giao ả ị ể
hàng c  thụ ể : Ga đ u m i; ầ ố
c ng t i…đ a đi m đích…ả ớ ị ể
N u không ghi ế ng i bánườ  t  ự
đ nh đo tị ạ



DAT – Delivery At Terminal 
( Named at….. Terminal ). 

• V i đi u ki n ớ ề ệ DAT ng i Bán ườ
ph i th c hi n các nghĩa v  và ả ự ệ ụ
chi phí t i ớ “ Terminal - ga ,c ng ả
đ u m i”ầ ố  đ  đ t hàng hóa ể ặ
d i s  đ nh đo t c a ng i ướ ự ị ạ ủ ườ
mua. 


